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PART I: LÝ THUYẾT 

I. VOCABULARY 

English Pronunciation Vietnamese 

Fox /fɒks/  con cáo 

Wolf /wʊlf/   con sói 

Hare /heə[r]/  con thỏ rừng 

Bird /bɜ:d/  con chim 

Crow /krəʊ/  con quạ 

Mouse /maʊs/   con chuột 

happen /'hæpən/   xảy ra 

Order /'ɔ:də[r]/   ra lệnh 

Find /faind/  tìm thấy 
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Grow /grəʊ/   trồng 

exchange  /iks't∫eindʒ/   trao đổi 

Allow  /ə'laʊ/    cho phép 

greedy /'gri:di/   tham lam 

honest  /'ɒnist/  trung thực 

Wise /waiz/   thông thái 

stupid /'stju:pid/  ngốc nghếch 

Poor /pɔ:[r]/   nghèo 

Rich /rit∫/  giàu 

Seed /si:d/  hạt 

watermelon  /ˈwɑːtɚˌmɛlən/    quả dưa hấu 

Lucky /'lʌki/   may mắn 

surprised  /sə'praizd/  ngạc nhiên 

amazing  /ə'meiziη/ ngạc nhiên 
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II. GRAMMAR 

Hỏi và kể về các sự kiện trong một câu chuyện. 

 

Cấu trúc Ví dụ 

Cách hỏi nội dung của một câu chuyện: 

What happened in the story? 

-Điều gì đã xảy ra trong câu chuyện? 

Cách kể một câu chuyện: 

First, Subject + [Verb-ed/ Irregular verb]. 

-Đầu tiên là, Chủ ngữ + [Động từ có quy tắc/ 

động từ bất quy tắc] 

Then, / Next, Subject + [Verb-ed/ Irregular 

verb]. 

- Sau đó, /Tiếp theo, Chủ ngữ + [Động từ có 

quy tắc/ động từ bất quy tắc]. 

Next, / Then, Subject + [Verb-ed/ Irregular 

verb]. 

What happened in the story? 

-Điều gì đã xảy ra trong câu chuyện? 

First, the crow was on the roof of a 

house with a piece of meat in his beak. 

The fox saw the crow’s meat. 

- Đầu tiên con quạ đậu trên mái nhà, mỏ 

nó quắp một miếng thịt. Con cáo nhìn 

thấy miếng thịt của con quạ. 

Then, the fox said to the crow: 

“Can you dance ?” 

The crow shook his head 
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- Tiếp theo, /Sau đó, Chủ ngữ + [Động từ có 

quy tắc/ động từ bất quy tắc]. 

In the end, Subject + [Verb-ed/ Irregular 

verb]. 

- Cuối cùng, Chủ ngữ + [Động từ có quy tắc/ 

động từ bất quy tắc]. 

- Sau đó, con cáo nói với con quạ: 

Bạn có thể nhảy không ? 

Con quạ lắc đầu. 

Next, the fox asked: 

“Can you sing ?” 

The crow opened his beak to say “Yes” 

and dropped the meat. 

- Tiếp đến cáo hỏi: 

Bạn có thể hát không ? 

Con quạ há mỏ để nói có và làm rơi 

miếng thịt. 

In the end, the fox up the meat and said: 

“Ha ha! Thanks for the meat.” 

- Cuối cùng, con cái nhặt lấy miếng thịt 

và nói: 

“Ha ha! Cảm ơn vì miếng thịt.” 
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PRACTICE 

Exercise 1. Choose the odd one out. ( Chọn một từ khác các từ còn lại). 

1. a. greedy b. kind c. intelligent d. gentle 

2. a. prince b. king c. queen d. happy 

3. a. house b. castle c. villa d. meet 

4. a. fox b. crown c. dog d. princess 

5. a. watermelon b. star fruit c. apple d. seed 

 

Exercise 2:  

1. Mark the sentence in column A with an appropriate response in column B.  

No. A Opt. B 

1. What’s your favourite story?     a. He’s kind and brave. 

2. What is she doing? b. Yes, I do. 

3. What do you think of Alibaba. c. The fox and the crown. 

4. Do you like comic books? d. She likes fairy tales. 

5. What kind of story does she like? e. She is reading books. 

Your answer: 

1. 2. 3. 4. 5. 
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2. Complete the dialogue with the given sentences. ( Sắp xếp các câu sau để 

hoàn thành đoạn hội thoại). 

a. I love it very much 

b. I like snow white and seven dwarfs 

c. Yes, I do 

d. She’s kind and beautiful 

e. I’m eating watermelon 

 

Mai:  Hello, Mai. 

James: Hi, James. What are you eating? 

Mai: (1) …………………………………… 

James Oh, I like watermelon, too. 

Mai: 

 

Ah, there is a Vietnamese story about watermelon. Do 

you know it? 

James (2) ………………………………..  I read it yesterday. 

Mai: What’s your favourite story? 

James: (3) ……………………………………………… 

Mai: What do you think of Snow White? 
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James: (4) ………………………  Do you like this story? 

Mai: Yes, I do. (5) ………………………….. 

3. Put the words in the correct order.  

1. the/ dragon ball./ am/ I/ reading/ 

……………………………………………………………………… 

2. this/ of/ story./ can/ learn/ We/ from/ lessons/ lot/ 

……………………………………………………………………. 

3. kind/ beautiful./ is/ and/ The Snow white/ 

……………………………………………………………………… 

4. and/ An Tiem/ family/ are/ hard-working./ his/ 

…………………………………………………………………….. 

5. you/ watermelon?/ story/ of/ know/ Do/ the/ 

……………………………………………………………………. 

Exercise 3: READING 

1. Complete the passage with the given words. 

  Story      lessons       friends      reading      characters 

I’m Giang. I am a pupil in class 5B. I like (1)………………… fairy tales very 

much. My favourite (2)……………….. isTam Cam. The story is about two main 

(3) ………………………….  Tam is a kind and gentle girl. On the other hand, 

Cam is selfish. Linh and Phuong a my closest (4) ………………………  Linh 
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likes the Sleeping Beauty.Phong loves the fox and crown. He loves this story 

because he can learn valuable (5) ………………..from it. 

2. Read the passage again and answer the question. 

1. What does Giang like? 

…………………………………………………………………. 

2. What’s her favourite story? 

………………………………………………………………….. 

3. What does she think of Tam? 

………………………………………………………………….. 

4. What story does Linh like? 

…………………………………………………………………. 

5. Why does Phong like the fox and the crown? 

…………………………………………………………………. 
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KEY 

Exercise 1. Choose the odd one out. ( Chọn một từ khác các từ còn lại). 

1. a. greedy b. kind c. intelligent d. gentle 

2. a. prince b. king c. queen d. happy 

3. a. house b. castle c. villa d. meet 

4. a. fox b. crown c. dog d. princess 

5. a. watermelon b. star fruit c. apple d. seed 

 

Exercise 2:  

1.Mark the sentence in column A with an appropriate response in column B. ( 

Nối câu từ cột A với cột B để được câu phù hợp). 

No

. 

A Opt. B 

1. What’s your favourite story?     a. He’s kind and brave. 

2. What is she doing? b. Yes, I do. 

3. What do you think of Alibaba? c. The fox and the crown. 

4. Do you like comic books? d. She likes fairy tales. 

5. What kind of story does she like? e. She is reading books. 

Your answer: 
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1. c 2. e 3. a 4. b 5. d 

 

2.Complete the dialogue with the given sentences. ( Sắp xếp các câu sau để hoàn 

thành đoạn hội thoại). 

f. I love it very much 

g. I like snow white and seven dwarfs 

h. Yes, I do 

i. She’s kind and beautiful 

j. I’m eating watermelon 

 

Mai:  Hello, Mai. 

James: Hi, James. What are you eating? 

Mai: (1) ………………j…………………… 

James Oh, I like watermelon, too. 

Mai: 

 

Ah, there is a Vietnamese story about watermelon. Do 

you know it? 

James (2) ……………h…………………..  I read it yesterday. 

Mai: What’s your favourite story? 
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James: (3) ………………g……………………………… 

Mai: What do you think of Snow White? 

James: (4) …………i……………  Do you like this story? 

Mai: Yes, I do. (5) ……………f…………….. 

3. Put the words in the correct order. ( Sắp xếp các từ sau để được câu 

hoàn chỉnh). 

1. the/ dragon ball./ am/ I/ reading/ 

I am reading the dragon ball. 

2. this/ of/ story./ can/ learn/ We/ from/ lessons/ lot/ 

We can learn a lot of lessons from this story. 

3. kind/ beautiful./ is/ and/ The Snow White/ 

The Snow White is kind and beautiful. 

4. and/ An Tiem/ family/ are/ hard-working./ his/ 

An Tiem and his family are hard-working. 

5. you/ watermelon?/ story/ of/ know/ Do/ the/ 

Do you know the story of watermelon? 

Exercise 3: READING 

1. Complete the passage with the given words. 

  story      lessons       friends      reading      characters 

I’m Giang. I am a pupil in class 5B. I like (1)……reading… fairy tales very much. 
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My favourite (2)……story… is Tam Cam. The story is about two main (3) 

…………characters….  Tam is a kind and gentle girl. On the other hand, Cam is 

selfish. Linh and Phuong a my closest (4)……friends… Linh likes The Sleeping 

Beauty. Phong loves The fox and crown. He loves this story because he can learn 

valuable   (5) ………lessons……..from it. 

2. Read the passage again and answer the question. 

1. What does Giang like? 

She likes reading fairy tales. 

2. What’s her favourite story? 

Her favorite story is Tam Cam. 

3. What does she think of Tam? 

She thinks Tam is a kind and gentle girl. 

4. What story does Linh like? 

Linh likes The Sleeping Beauty. 

5. Why does Phong like the fox and the crown? 

Because he can learn valuable lessons from it. 

 


